
 
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LỘC

      BIỂU CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRẺ VÀO TRƯỜNG MẦM NON NĂM HỌC 2024 - 2025
 (Kèm Kế hoạch số  207  /KH-UBND. ngày   15  /  5 /2024 của UBND huyện Cao Lộc)

TT TÊN TRƯỜNG MN

1 tuổi  (trẻ sinh
năm 2023)

2 tuổi  (trẻ sinh năm 2022)
Tổng
số trẻ

Nhà trẻ
sau

tuyển
sinh

3 tuổi  (trẻ sinh năm 2021) 4 tuổi  (trẻ sinh năm 2020) 5 tuổi (trẻ sinh năm 2019)

Khu vực, nguồn tuyển tuyển sinh
( Xã/thị trấn; các thôn/khối, khu

vực giáp ranh ...nếu có)

Phương thức
tuyển sinh

Số
nhóm
tuyển
mới

Số trẻ
tuyển
mới

Số
nhóm

trẻ
tuyển
mới

Trẻ
đang

học tại
trường

Số trẻ
Tuyển
mới

Tổng
số trẻ
sau

tuyển
sinh

Số lớp
hiện có

Trẻ
đang

học tại
trường

Số trẻ
Tuyển
mới

Tổng
số trẻ
sau

tuyển
sinh

Số lớp
hiện có

Trẻ
đang

học tại
trường

Số trẻ
Tuyển
mới

Tổng
số trẻ
sau

tuyển
sinh

Số lớp
hiện có

Trẻ
đang
học
tại

trườn
g

Số trẻ
Tuyển
mới

Tổng
số trẻ
sau

tuyển
sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Trường MN Thị trấn Cao Lộc 3 2 73 75 75 3 83 17 100 3 112 112 3 113 113

Địa bàn Thị trấn Cao Lộc,
tạm trú; khu vực giáp ranh
thị trấn Cao Lộc; con CB,
CC, VC làm việc trên địa
bàn.

Xét tuyển

2 Trường MN Hoa Đào huyện Cao
Lộc  3 3 4 68 72 75 4 68 12 80 3 78 78 3 110 110

Địa bàn Thị trấn Cao Lộc,
tạm trú, khu vực giáp ranh
thị trấn Cao Lộc

Xét tuyển

3 Trường MN Thị trấn Đồng Đăng  3 1 80 81 81 4 117 10 127 4 134 134 4 148 148 Địa bàn thị trấn Đồng Đăng Xét tuyển

4 Trường MN Thụy Hùng 3 5 55 60 60 3 62 8 70 3 78 78 3 77 77
Địa bàn xã Thụy Hùng; các
xã lân cận nếu chưa đủ chỉ
tiêu.

Xét tuyển

5 Trường MN xã Gia Cát 4 8 80 88 88 3 70 15 85 4 77 77 3 111 111
Địa bàn xã Gia Cát và các
xã lân cận nếu chưa đủ chỉ
tiêu;

Xét tuyển

6 Trường MN xã Yên Trạch 2 64 64 64 4 79 8 87 3 96 96 4 112 112
Địa bàn xã Yên Trạch và
các vùng lân cận giáp ranh
(Mai Pha, Chi Lăng)

Xét tuyển

7 Trường MN Cao Lâu 1 3 39 42 42 2 34 3 37 1 55 55 6 55 55
Địa bàn xã Cao Lâu; các
thôn lân cận thuộc địa bàn
xã Xuất Lễ, xã Hải Yến

Xét tuyển

8 Trường MN Tân Liên 2 2 58 60 60 2 60 10 70 2 58 2 60 4 73 2 75 Địa bàn xã Tân Liên và khu
vực giáp danh các xã lân cận Xét tuyển
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9 Trường MN Xuất Lễ 17 2 32 32 32 2 42 1 43 3 46 1 47 2 45 45
Địa bàn xã Xuất Lễ, Thôn
lân cận thuộc địa bàn xã Cao
Lâu; xã Mẫu Sơn

Xét tuyển

10 Trường MN Ba Sơn xã Xuất Lễ 2 6 34 40 40 2 36 36 2 43 43 2 35 35 Địa bàn xã Xuất Lễ Xét tuyển

11 Trường MN xã Hải Yến 1 4 26 30 30 2 19 2 21 1 31 31 2 31 31 Địa bàn xã Hải Yến và khu
vực các xã lân cận Xét tuyển

12 Trường MN xã Bình Trung 1 1 29 30 30 2 31 5 36 1 43 43 3 39 39
Địa bàn xã Bình Trung và
khu vực giáp danh các xã
lân cận

Xét tuyển

13 Trường MN xã Tân Thành 1 6 24 30 30 2 25 13 38 2 57 57 4 41 41 Địa bàn xã Tân Thành Xét tuyển

14 Trường MN xã Thạch Đạn 1 3 23 26 26 1 33 13 46 1 39 39 4 32 32 Địa bàn xã Thạch Đạn Xét tuyển

15 Trường MN Xuân Long 1 3 28 31 31 2 25 5 30 1 30 30 3 36 36
Địa bàn xã Xuân Long và
các xã lân cận nếu chưa đủ
chỉ tiêu;

Xét tuyển

16 Trường MN xã Lộc Yên 2 1 13 14 16 1 18  18 1 32 32 3 19 19 Địa bàn xã Lộc Yên Xét tuyển

17 Trường MN xã Bảo Lâm 5 1 2 26 28 33 2 25 24 49 2 57 3 60 3 51 2 53 Địa bàn xã Bảo Lâm; Xét tuyển

18 Trường MN xã Hồng Phong 2 42 42 42 2 43 7 50 2 56 56 2 50 50
Địa bàn xã Hồng Phong và
các xã lân cận nếu chưa đủ
chỉ tiêu

Xét tuyển

19 Trường MN xã Phú Xá 2 5 35 40 40 2 33 7 40 2 41 41 2 56 56 Tuyển sinh trên địa bàn xã
Phú Xá và các xã lân cận. Xét tuyển

20 Trường MN xã Hoà Cư 2 2 28 30 30 2 29 6 35 1 41 41 27 27 27
Địa bàn xã Hoà Cư và khu
vực giáp ranh các xã lân
cận;

Xét tuyển

21 Trường MN xã Hợp Thành 2 5 40 45 45 2 21 20 41 2 45 5 50 2 55 5 60 Địa bàn xã Hợp Thành và
các khu vực lân cận Xét tuyển
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22 Trường MN xã Thanh Loà 10 1 7 11 18 28 2 25 25 1 23 23 2 20 20 Địa bàn xã Thanh Lòa, khu
vực giáp ranh Xét tuyển

23 Trường MN xã Công Sơn 6 1 3 18 21 27 1 16 9 25 3 19 1 20 1 22 22 Địa bàn xã Công Sơn, khu
vực giáp ranh Xét tuyển

24 Trường MN xã Mẫu Sơn 2 3 3 5 14 14 1 5 5 2 7 7 Địa bàn xã Mẫu Sơn Xét tuyển

Tổng 0 45 41 73 929 1002 1047 52 1008 195 1203 49 1296 12 1308 94 1365 9 1374
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